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TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 
ĐỊA BÀN PHỤ 

TRÁCH TUẦN TRA 
CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

Tổ I 

1 Đinh Văn Côm Công an xã Minh Long Thôn Làng Ren Tổ trưởng 0969770076 

2 Đinh Văn Trái ANTT cơ sở Thôn Làng Ren Tổ phó 0349321071 

3 Đinh Văn Mười ANTT cơ sở Thôn Làng Ren Tổ viên 0394036653 

4 Đinh Văn Su ANTT cơ sở Thôn Cà Xen Tổ viên 0399074149 

5 Đinh Krên ANTT cơ sở Đồng Cần Tổ viên 0984062849 

6 Đinh Ngọc Huy ANTT cơ sở Đồng Vang Tổ viên 0353691893 

7 Đinh Lẩy ANTT cơ sở Gò Nhiêu Tổ viên 0376390720 

8 Đinh Văn Linh ANTT cơ sở Hà Bôi Tổ viên  

9 Đinh Văn Ninh ANTT cơ sở Gò Nhiêu Tổ viên 0327577635 

Tổ II 

10 Trưởng Văn Hưởng Công an xã Minh Long Thôn Làng Giữa Tổ trưởng 0375231417 

11 Đinh Văn Béo ANTT cơ sở Thôn Làng Giữa Tổ phó 0972981869 

12 Đin Văn Hào ANTT cơ sở Làng Ren Tổ viên 0395931503 

13 Đinh Thị Bé ANTT cơ sở Làng Giữa Tổ viên 0393488056 

14 Đinh Văn Ị ANTT cơ sở Cà Xen Tổ viên 0354359510 

15 Đinh Công Trinh ANTT cơ sở An Thanh Tổ viên 0359032609 

16 Đinh Biêu ANTT cơ sở Hà Liệt Tổ viên 0339312633 
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17 Lê Hoàng Thắng ANTT cơ sở Thôn 3 Tổ viên 0395171457 

18 Trần Thanh Đại ANTT cơ sở Thôn 2 Tổ viên 0347552876 

Tổ III 

19 Đinh Văn Ngày Công an xã Minh Long Thôn Cà Xen, Gò Nhiêu Tổ trưởng 0389516823 

20 Đinh Thị Năm ANTT cơ sở // Tổ phó 0332923660 

21 Đinh Công Tuấn ANTT cơ sở Làng Trê Tổ viên 0338436011 

22 Đinh Văn Thơ ANTT cơ sở // Tổ viên 0373722627 

23 Đinh Thái Học ANTT cơ sở Thượng Đố Tổ viên 0338985304 

24 Đinh Văn Bình ANTT cơ sở Đồng Vang Tổ viên 0366175429 

25 Đinh Văn Gối ANTT cơ sở Hà Xuyên Tổ viên 0961177453 

26 Đỗ Hồng Hải ANTT cơ sở Thôn 2 Tổ viên 0915254363 

27 Ngô Sanh Hạnh ANTT cơ sở Thôn 3 Tổ viên 0868841612 

Tổ IV 

28 Đinh Văn Cua Công an xã Minh Long Thôn Làng Trê, Hà 

Xuyên, Hà Bôi, Thôn 3 

Tổ trưởng 0868783872 

29 Đinh Văn Hùng ANTT cơ sở // Tổ phó 0379210129 

30 Đinh Văn Trầm ANTT cơ sở Làng Giữa Tổ viên 0376549104 

31 Đinh Văn Định ANTT cơ sở An Thanh Tổ viên 0395306437 

32 Đinh Lâm Tuấn ANTT cơ sở Thượng Đố Tổ viên 0862557110 

33 Đinh Văn Choang ANTT cơ sở An Phương Tổ viên 0355054193 

34 Đinh Văn Kin ANTT cơ sở Hà Xuyên Tổ viên 0388880860 

35 Nguyễn Văn Hồng ANTT cơ sở Thôn 2 Tổ viên 0964490934 

36 Nguyễn Nhân ANTT cơ sở Thôn 1 Tổ viên 0941542525 

Tổ V 

37 Đinh Văn Hiệp Công an xã Minh Long  An Phương, Thượng 

Đố, An Thanh, Thôn 2 

Tổ Trưởng 0865795559 

38 Đinh Sinh ANTT cơ sở Hà Bôi Tổ Phó 0328631278 

39 Đinh Văn Bình ANTT cơ sở Hà Liệt Tổ viên 0866994557 

40 Đinh Văn Thanh ANTT cơ sở Hà Bôi Tổ viên 0868232914 
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41 Lê Phương Trung ANTT cơ sở Thôn 1 Tổ viên 0855394639 

42 Đinh Văn Hiếp ANTT cơ sở Hà Xuyên Tổ viên 0386753140 

43 Đinh Thanh Rừng ANTT cơ sở Hà Liệt Tổ viên 0393813070 

44 Lê Văn Thanh ANTT cơ sở Thôn 3 Tổ viên 0943034478 

45 Đinh Di ANTT cơ sở Thượng Đố Tổ viên 0354720605 

Tổ VI 

46 Đinh Văn Ý Công an xã Minh Long Đồng Vang, Đồng Cần, 

Hà Liệt, Thôn 1 

Tổ Trưởng  

47 Đinh Văn Tréo ANTT cơ sở An Phương Tổ viên 0332741796 

48 Đinh Văn Hành ANTT cơ sở Đồng Vang Tổ viên 0868841612 

49 Đinh Văn Xía ANTT cơ sở An Thanh Tổ viên 0354265837 

50 Đinh Văn Biềm ANTT cơ sở Gò Nhiêu Tổ viên 0386870973 

51 Đinh Văn Nhít ANTT cơ sở Đồng Cần Tổ viên 0962347725 

52 Đinh Văn Sít ANTT cơ sở An Phương Tổ viên 0921856480 

53 Đinh Văn Bòng ANTT cơ sở Đồng Cần Tổ viên 0329401203 

54 Nguyễn Tấn Tính ANTT cơ sở Thôn 1 Tổ viên 0906412403 
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